
Công ty Luật Thành Công    HOTLINE: 1900633710 

 

PHỤ LỤC I 

BÁO CÁO QUÝ NĂM/KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH VỀ THỰC HIỆN HỖ TRỢ LÃI SUẤT THEO 

NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15  

(Kèm theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ) 

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 

------ 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỖ TRỢ LÃI SUẤT THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15 

Quý/Năm/Kết thúc chương trình... 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG KỲ BÁO CÁO 

1. Số tiền ngân sách nhà nước đã thanh toán hỗ trợ lãi suất thừa/thiếu đến cuối kỳ trước: ... đồng. 

2. Tình hình thực hiện hỗ trợ lãi suất trong kỳ chi tiết theo chi nhánh: 

Đơn vị: đồng 

STT 
Tên chi 

nhánh 

Số giải ngân 

cho vay 

trong kỳ 

Số giải ngân cho vay 

lũy kế trong thời 

gian thực hiện hỗ 

trợ lãi suất 

Số tiền đã hỗ 

trợ lãi suất 

trong kỳ 

Số tiền đã hỗ 

trợ lãi suất bị 

thu hồi trong 

kỳ 

Số tiền được 

thanh toán hỗ 

trợ lãi suất 

trong kỳ 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(5) 

1.       

2.       

...       

 Tổng số      

3. Số tiền đề nghị ngân sách nhà nước thanh toán trước trong kỳ: ... đồng. 

4. Số tiền ngân sách nhà nước đã thanh toán hỗ trợ lãi suất thừa/thiếu trong kỳ: ... đồng. 

II. LŨY KẾ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỖ TRỢ LÃI SUẤT 

1. Lũy kế số tiền đã được ngân sách nhà nước thanh toán trước: ... đồng. 

2. Lũy kế số tiền đã hỗ trợ lãi suất: ... đồng. 

3. Lũy kế số tiền đã hỗ trợ lãi suất bị thu hồi: ...đồng. 

4. Lũy kế số tiền ngân sách nhà nước đã thanh toán hỗ trợ lãi suất thừa/thiếu:... đồng. 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

KIỂM SOÁT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

..., ngày... tháng... năm... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 



Công ty Luật Thành Công    HOTLINE: 1900633710 

 

 

PHỤ LỤC II 

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN HỖ TRỢ LÃI SUẤT THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 

43/2022/QH15 

(Kèm theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ) 

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 

------ 

BÁO CÁO 

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN HỖ TRỢ LÃI SUẤT THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15 

Năm... 

1. Số tiền ngân sách nhà nước đã thanh toán hỗ trợ lãi suất thừa/thiếu năm trước chuyển sang:... đồng 

(nếu có). 

2. Dự toán chi hỗ trợ lãi suất được giao trong năm: ... đồng. 

3. Số tiền đã được ngân sách nhà nước thanh toán trước trong năm (bao gồm cả số tiền đã được ngân 

sách nhà nước thanh toán trong tháng 01 năm sau): ... đồng. 

4. Số tiền được ngân sách nhà nước thanh toán hỗ trợ lãi suất trong năm: ... đồng; trong đó chi tiết theo 

từng chi nhánh như sau: 

Đơn vị: đồng 

STT 
Tên chi 

nhánh 

Số tiền giải ngân 

cho vay trong 

năm 

Số tiền đã hỗ trợ 

lãi suất trong năm 

Số tiền đã hỗ trợ lãi 

suất bị thu hồi trong 

năm 

Số tiền được thanh 

toán hỗ trợ lãi suất 

trong năm 

 (1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) 

1.      

2.      

…      

 Tổng số     

5. Số tiền ngân sách nhà nước đã thanh toán hỗ trợ lãi suất thừa/thiếu:... đồng. 

6. Các vấn đề phát hiện qua quá trình tổng hợp báo cáo quyết toán, kiểm tra, thanh tra, giám sát (nếu 

có). 

7. Các nội dung, nhận xét khác (nếu có). 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

KIỂM SOÁT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

..., ngày... tháng... năm... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 


